
GIÁ KHỞI ĐIỂM 

Bán đấu giá quyền sử dụng đất 19 thửa đất Cụm N4-3,  

khu Trung tâm hành chính thành phố, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. 

(Theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của 

UBND thành phố Đồng Xoài) 

Stt Tên tài sản 
 Diện 

tích (m2)  

 Đơn giá 

(đồng/m2)  

 Thành tiền 

(đồng)  

 Làm tròn 

(đồng)  
 Ghi chú  

1  Thửa số 1   367,0   6.379.000   2.341.093.000   2.341.093.000  

 Giáp đường số 

4 và đường 

Nguyễn Hữu 

Huân  

2  Thửa số 2   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

3  Thửa số 3   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

4  Thửa số 4   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

5  Thửa số 5   362,8   6.089.000   2.209.089.200   2.209.089.000  

 Giáp đường số 

4 và đường quy 

hoạch (hẻm đất 

hiện hữu) 

6  Thửa số 6   292,0   6.089.000   1.777.988.000   1.777.988.000  

 Giáp đường số 

4 và đường quy 

hoạch (hẻm đất 

hiện hữu) 

7  Thửa số 7   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

8  Thửa số 8   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

9  Thửa số 9   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

10  Thửa số 10   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

11  Thửa số 11   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

12  Thửa số 12   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

13  Thửa số 13   300,0   5.799.000   1.739.700.000   1.739.700.000   

14  Thửa số 20   299,8   5.799.000   1.738.540.200   1.738.540.000   

15  Thửa số 21   299,5   5.799.000   1.736.800.500   1.736.801.000   

16  Thửa số 22   299,1   5.799.000   1.734.480.900   1.734.481.000   

17  Thửa số 23   298,7   5.799.000   1.732.161.300   1.732.161.000   

18  Thửa số 24   298,4   5.799.000   1.730.421.600   1.730.422.000   

19  Thửa số 25   322,4   5.799.000   1.869.597.600   1.869.598.000   

 Tổng cộng   5.839,7     34.267.173.000   

Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm bảy ba ngàn đồng. 
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